
Đất hộ 

(m2)

UBND

 (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44 294 142,1 LUC 23 1 126 142,1 142,1 0 SMK ( trang 1)

44 421 72,7 LUC 23 76 80 72,7 72,7 0 SĐC ( Trang 143 )

44 295 112,1 LUC 23 2 111 112,1 112,1 0 SMK ( trang 1)

44 424 70 LUC 23 78 72 70 70 0 SĐC ( Trang 25)

44 330 148,1 LUC 23 148,1 148,1 0 SMK ( trang 1)

44 328 99,6 LUC 23 99,6 99,6 0 SMK ( trang 1)

44 423 72,6 LUC 23 68 68 72,6 72,6 0 SĐC ( Trang 41 )

44 384 33,1 LUC 23 55 34 33,1 33,1 0 SĐC ( Trang 41 )

44 325 159,6 LUC 23 4 112 159,6 159,6 0 SMK ( trang 1 )

44 329 56,8 LUC 23 22 75 56,8 56,8 0 SMK ( trang 1 )

5
Dương Văn Phấn

Nguyễn Thị Đĩnh
44 324 106,4 LUC 23 5 108 106,4 106,4 0 SĐC ( Trang 126 )

4
Nguyễn Văn Huệ

Nguyễn Thị Đứng

DT được 

giao (m2)

3 240

1

2

3
Nguyễn Văn Điều ( M )

Nguyễn Thị Mùa

Dương Văn Tám

Dương Văn Chiến

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 MỞ RỘNG TRƯỜNG MẦM NON LÃN TRANH, XÃ LIÊN CHUNG, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số:  ….…../QĐ-UBND ngày  …../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT

Đại diện

 chủ sử dụng đất (theo GCN, 

sổ Địa chính)  

BĐ địa chính, TĐ

Loại 

đất

DT được giao, cấp GCN

Tổng DT 

thu hồi (m2)

Trong đó Ghi chú       

(chủ SDĐ mới: Nhận 

CN, TC, PCTS TK, Ủy 

Quyền )
Tờ bản 

đồ
Số thửa

Diện tích

 (m
2
)

Tờ bản 

đồ
Số thửa



Đất hộ 

(m2)

UBND

 (m2)

DT được 

giao (m2)

STT

Đại diện

 chủ sử dụng đất (theo GCN, 

sổ Địa chính)  

BĐ địa chính, TĐ

Loại 

đất

DT được giao, cấp GCN

Tổng DT 

thu hồi (m2)

Trong đó Ghi chú       

(chủ SDĐ mới: Nhận 

CN, TC, PCTS TK, Ủy 

Quyền )
Tờ bản 

đồ
Số thửa

Diện tích

 (m
2
)

Tờ bản 

đồ
Số thửa

44 323 69,7 LUC 23 6 92 69,7 69,7 0 SĐC ( Trang 172 )

44 327 74,4 LUC 23 21 75 74,4 74,4 0 SĐC ( Trang 172 )

Nguyễn Văn Được
44 322 204,5 LUC 23 7 157 204,5 204,5 0 SĐC ( Trang 42 )

Nguyễn Văn Được
LUC 23

72
42 36,4 36,4 SMK ( trang 4)

8 Dương Văn Định
LUC 23

73
42 36,4 36,4 SĐC ( Trang 37 )

9

Dương Văn Thu

Nguyễn Thị Lý
LUC 23

74
45 38,9 38,9 SĐC ( Trang 148 )

44 312 52,3 LUC 18 1749 93 52,3 52,3 0 SĐC ( Trang 72 )

44 417 73,5 LUC 23 71 48 73,5 73,5 0 SĐC ( Trang 72 )

44 313 122,8 LUC 18 1748 126 122,8 122,8 0 SĐC ( Trang 111 )

44 479 91,7 LUC 23 257+258 50+52 91,7 91,7 0 SĐC ( Trang 111 )

12 Nguyễn Văn Năm
44 366 49,5 LUC 23 11 48 49,5 49,5 0 SĐC ( Trang 109 )

13

Nguyễn Thị Nhi

Dương Văn Đạt

44 362 189,9 LUC 18 1774 178 189,9 189,9 0

SMK ( trang 59 )

 Dương Văn 

Đạt(chồng )

14
Nguyễn Quý Chỉnh 44 416 285,9 LUC 18 1772 286 80,1 80,1 0

SMK ( trang 59 )

 HTX

15

Nguyễn Văn Nghi

Tạ Thị Toan
44 365 102,2 LUC 18 1775 97 102,2 102,2 0 SĐC ( Trang 117 )

11

Dương Văn Vui

0418
44 111,7

Dương Văn Kiểm

Nguyễn Thị Khoản

Dương Văn Ngần

Dương Văn Dậu

10

7

6



Đất hộ 

(m2)

UBND

 (m2)

DT được 

giao (m2)

STT

Đại diện

 chủ sử dụng đất (theo GCN, 

sổ Địa chính)  

BĐ địa chính, TĐ

Loại 

đất

DT được giao, cấp GCN

Tổng DT 

thu hồi (m2)

Trong đó Ghi chú       

(chủ SDĐ mới: Nhận 

CN, TC, PCTS TK, Ủy 

Quyền )
Tờ bản 

đồ
Số thửa

Diện tích

 (m
2
)

Tờ bản 

đồ
Số thửa

16 Dương Thị Hợp
23 12 58 54,9 54,9

17 Hoàng Thị Tài
23 13 58 54,9 54,9

18

Dương Văn Hạnh

Nguyễn Thị Ý
44 368 48,8 LUC 23 14 40 48,8 48,8 0 SĐC ( Trang 65 )

19 Trương Quang Lưu
44 426 67 LUC 23 79 65 67 67 0 SĐC ( Trang 84 )

20

Dương Văn Đạt

Nguyễn Thị Nhi
1746 47 47,5 47,5

SMK ( trang 59 )

21 Dương Xuân Nguyện
1747 55 55,6 55,6 SĐC ( Trang 113 )

22

Nguyễn Qúy Thoa

Nguyễn Văn Thoa
44 478 133,9 LUC 23 77 100 133,9 133,9 0 SĐC ( Trang 156 )

23
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hin
44 427 48,5 LUC 23 84 64 48,5 48,5 0 SĐC ( Trang 35 )

24
Nguyễn Văn Đãi

Phạm Thị Phú
44 369 101,8 LUC 23 15 104 101,8 101,8 0 SĐC ( Trang47 )

25 Nguyễn Văn Tứ
44 370 113,9 LUC 23 16 100 113,9 113,9 0 SMK ( trang 1 )

26
Dương Xuân Trường 

Nguyễn Thị Dung
44 372 70,1 LUC 23 18 66 70,1 70,1 0 SMK ( trang 1 )

27 Nguyễn Văn Đoàn
44 373 67,2 LUC 23 19 54 67,2 67,2 0 SĐC ( Trang 39 )

28
Nguyễn Văn Đa

Nguyễn Thị Thành
44 326 94,1 LUC 23 20 51 94,1 94,1 0 SĐC ( Trang 53 )

29

Dương Văn Nghị

Dương Thị Luận
44 331 85,7 LUC 23 23 66 85,7 85,7 0 SMK ( trang 1 )

SMK ( trang1 )
44

367 0

01844 314 LUC

LUC

103,1

109,8



Đất hộ 

(m2)

UBND

 (m2)

DT được 

giao (m2)

STT

Đại diện

 chủ sử dụng đất (theo GCN, 

sổ Địa chính)  

BĐ địa chính, TĐ

Loại 

đất

DT được giao, cấp GCN

Tổng DT 

thu hồi (m2)

Trong đó Ghi chú       

(chủ SDĐ mới: Nhận 

CN, TC, PCTS TK, Ủy 

Quyền )
Tờ bản 

đồ
Số thửa

Diện tích

 (m
2
)

Tờ bản 

đồ
Số thửa

30
Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Thị Hoà
44 333 57 LUC 23 29 75 57 57 0

SMK ( trang 1 )

 không tên

31 Dương Văn Sơn
44 332 36,6 LUC 23 24 38 36,6 36,6 0 SMK ( trang 1 ) 

32 Nguyễn Văn Hưng 44 382 36,7 LUC 23 25 34 36,7 36,7 0
SMK ( trang 1) 

không tên

33
Nguyễn Khánh Phương

23 59 45 39,05 39,05

34
Dương Thị Dụng

23 60 45 39,05 39,05

35
Nguyễn Văn Lý

Hoàng Thị Hà
23 53 32 28,9 28,9

36
Nguyễn Thị Chức

23 54 28 25,4 25,4

37
Dương Văn Bẩy

Nguyễn Thị Mận 
23 26 30 31,2 31,2 SMK ( trang 1 )

38
Tạ Bá Tích

23 27/1 32 33,3 33,3
SMK ( trang 1 )

39
Dương Văn Vị

27/2 27 28,1 28,1 0
SMK ( trang 1 )

40
Nguyễn Quý Chấn

Nguyễn Thị Hương
44 381 178,7 LUC 23 56 174 178,7 178,7 0 SMK ( trang 2) 

41
Bùi Văn Luân

23 58 41 43,65 43,65 SĐC ( trang88)

42 Bùi Trung Lành

(GCN Dương Văn Lành )
23 58 41 43,65 43,65 SĐC ( trang 96)

LUC37844

SMK ( trang 2)

 không tên

SMK ( trang 2)

Nguyễn Thị Chức

Nguyễn Văn Lý

383

78,1

54,3

92,6

0

0

0

0

LUC

LUC44
385

44 379 87,3 LUC

44



Đất hộ 

(m2)

UBND

 (m2)

DT được 

giao (m2)

STT

Đại diện

 chủ sử dụng đất (theo GCN, 

sổ Địa chính)  

BĐ địa chính, TĐ

Loại 

đất

DT được giao, cấp GCN

Tổng DT 

thu hồi (m2)

Trong đó Ghi chú       

(chủ SDĐ mới: Nhận 

CN, TC, PCTS TK, Ủy 

Quyền )
Tờ bản 

đồ
Số thửa

Diện tích

 (m
2
)

Tờ bản 

đồ
Số thửa

43
Nguyễn Văn Điều

Dương Thị Liên
44 377 38,1 LUC 23 61 48 38,1 38,1 0 SĐC ( trang 49 )

44
Nguyễn Thị Chữ

44 375 49,8 LUC 23 64 45 49,8 49,8 0  SĐC ( trang 30 )

45 Nguyễn Văn Huyền

Hoàng Thị Quyên
44 376 38,8 LUC 23 62 30 38,8 38,8 0 SĐC ( trang 69 )

44 425 65 LUC 23 66 44 65 65 0

44 371 70 LUC 23 65 90 70 70 0

47 Dương Văn Phúc 44 422 147,8 LUC 23 69+ 67 96+55 147,8 147,8 0
SĐC ( trang 69 )

SMK ( trang 3 )

44 419 137,1 LUC 23 70 88 137,1 137,1 0 SĐC ( trang 76 )

44 374 49,5 LUC 23 63 40 49,5 49,5 0
SMK trang 2 không 

tên

49
Nguyễn  Hưởng

23 85 125 106,5 106,5 SĐC ( trang 57 )

50
Tạ Bá Sen

23 87 86 73,3 73,3 SĐC ( trang 131)

51
Nguyễn Văn Đệ

Dương Thị Thước
44 430 73,3 LUC 23 88 60 73,3 73,3 0 SĐC ( trang158)

52
Dương Văn Hưng

Nguyễn Thị Hoà
44 380 59,3 LUC 23 57 55 59,3 59,3 0 SĐC ( trang 63)

53 Nguyễn Văn Chương 23 75/1 67 74,65 74,65 SMK ( trang 3)

54
Nguyễn Văn Chưng

Nguyễn Thị Quế
23 75/2 67 74,65 74,65 SMK ( trang 3)

SĐC ( trang 33 )

Nguyễn Văn Khoan
48

0
44

420

044 429 LUC179,8

149,3 LUC

46
Nguyễn Thị Dân

Tống Thị Xuyến



Đất hộ 

(m2)

UBND

 (m2)

DT được 

giao (m2)

STT

Đại diện

 chủ sử dụng đất (theo GCN, 

sổ Địa chính)  

BĐ địa chính, TĐ

Loại 

đất

DT được giao, cấp GCN

Tổng DT 

thu hồi (m2)

Trong đó Ghi chú       

(chủ SDĐ mới: Nhận 

CN, TC, PCTS TK, Ủy 

Quyền )
Tờ bản 

đồ
Số thửa

Diện tích

 (m
2
)

Tờ bản 

đồ
Số thửa

55
Nguyễn Đức Hùng

Nguyễn Văn An
44 428 77,5 LUC 23 83 64 77,5 77,5 0 SĐC ( trang1 )

56
Nguyên Thị Tuyên

44 481 36,7 LUC 23 80 52 36,7 36,7 0 SĐC ( trang144 )

57
UBND xã 

( Nguyễn Thị Hoà  )
44 387 100 LUC 23 28+52 45+120 86,5 0 86,5

SMK ( trang 1,2 ) 

( Không tên )

58
Đất mương

44 288 165,5 DLT 0 0 0 16,4 0 16,4

5.603,9   5.235,5   5.132,6       102,9      Tổng 



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thường về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*9500
12=8*10.00

0

13=8*150.00

0

14=9*25.0

00
15 16 17

44 294 142,1 LUC 142,1 142,1 0       7.105.000 1.349.950   1.421.000   21.315.000 0 31.190.950 0 31.190.950

44 421 72,7 LUC 72,7 72,7 0       3.635.000 690.650      727.000   10.905.000 0 15.957.650 0 15.957.650

44 295 112,1 LUC 112,1 112,1 0       5.605.000 1.064.950   1.121.000   16.815.000 0 24.605.950 0 24.605.950

44 424 70 LUC 70 70 0       3.500.000 665.000      700.000   10.500.000 0 15.365.000 0 15.365.000

44 330 148,1 LUC 148,1 148,1 0       7.405.000 1.406.950   1.481.000   22.215.000 0 32.507.950 0 32.507.950

44 328 99,6 LUC 99,6 99,6 0       4.980.000 946.200      996.000   14.940.000 0 21.862.200 0 21.862.200

44 423 72,6 LUC 72,6 72,6 0       3.630.000 689.700      726.000   10.890.000 0 15.935.700 0 15.935.700

44 384 33,1 LUC 33,1 33,1 0       1.655.000 314.450      331.000     4.965.000 0 7.265.450 0 7.265.450

44 325 159,6 LUC 159,6 159,6 0       7.980.000 1.516.200   1.596.000   23.940.000 0 35.032.200 0 35.032.200

44 329 56,8 LUC 56,8 56,8 0       2.840.000 539.600      568.000     8.520.000 0 12.467.600 0 12.467.600

5
Dương Văn 

PhấnNguyễn Thị Đĩnh
44 324 106,4 LUC 106,4 106,4 0       5.320.000 1.010.800   1.064.000   15.960.000 0 23.354.800 0 23.354.800

44 323 69,7 LUC 69,7 69,7 0       3.485.000 662.150      697.000   10.455.000 0 15.299.150 0 15.299.150

44 327 74,4 LUC 74,4 74,4 0       3.720.000 706.800      744.000   11.160.000 0 16.330.800 0 16.330.800

1 Dương Văn Tám

Dương Văn Chiến

Nguyễn Văn Điều ( M 

)Nguyễn Thị Mùa
3

Nguyễn Văn 

HuệNguyễn Thị Đứng
4

Dương Văn Vui

2

6

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

Mở rộng trường mầm non Lãn Tranh xã Liên Chung, huyện Tân Yên                                                                                                                        

(Kèm theo Quyết định số:  ….…../QĐ-UBND ngày  …../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thường về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*9500
12=8*10.00

0

13=8*150.00

0

14=9*25.0

00
15 16 17

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Nguyễn Văn Được 44 322 204,5 LUC 204,5 204,5 0     10.225.000 1.942.750   2.045.000   30.675.000 0 44.887.750 0 44.887.750

Nguyễn Văn Được LUC 36,4 36,4 0       1.820.000 345.800      364.000     5.460.000 0 7.989.800 0 7.989.800

8 Dương Văn Định LUC 36,4 36,4 0       1.820.000 345.800      364.000     5.460.000 0 7.989.800 0 7.989.800

9
Dương Văn 

ThuNguyễn Thị Lý
LUC 38,9 38,9 0       1.945.000 369.550      389.000     5.835.000 0 8.538.550 0 8.538.550

44 312 52,3 LUC 52,3 52,3 0       2.615.000 496.850      523.000     7.845.000 0 11.479.850 0 11.479.850

44 417 73,5 LUC 73,5 73,5 0       3.675.000 698.250      735.000   11.025.000 0 16.133.250 0 16.133.250

44 313 122,8 LUC 122,8 122,8 0       6.140.000 1.166.600   1.228.000   18.420.000 0 26.954.600 0 26.954.600

44 479 91,7 LUC 91,7 91,7 0       4.585.000 871.150      917.000   13.755.000 0 20.128.150 0 20.128.150

12 Nguyễn Văn Năm 44 366 49,5 LUC 49,5 49,5 0       2.475.000 470.250      495.000     7.425.000 0 10.865.250 0 10.865.250

13
Nguyễn Thị 

NhiDương Văn Đạt
44 362 189,9 LUC 189,9 189,9 0       9.495.000 1.804.050   1.899.000   28.485.000 0 41.683.050 0 41.683.050

14 Nguyễn Quý Chỉnh 44 416 285,9 LUC 80,1 80,1 0       4.005.000 760.950      801.000   12.015.000 0 17.581.950 0 17.581.950

15
Nguyễn Văn NghiTạ 

Thị Toan
44 365 102,2 LUC 102,2 102,2 0       5.110.000 970.900   1.022.000   15.330.000 0 22.432.900 0 22.432.900

16 Dương Thị Hợp 54,9 54,9 0       2.745.000 521.550      549.000     8.235.000 0 12.050.550 0 12.050.550

17 Hoàng Thị Tài 54,9 54,9 0       2.745.000 521.550      549.000     8.235.000 0 12.050.550 0 12.050.550

7

Dương Văn 

KiểmNguyễn Thị 

Khoản

10

11
Dương Văn 

NgầnDương Văn Dậu

44 367 110 LUC

44 418 112



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thường về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*9500
12=8*10.00

0

13=8*150.00

0

14=9*25.0

00
15 16 17

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

18
Dương Văn 

HạnhNguyễn Thị Ý
44 368 48,8 LUC 48,8 48,8 0       2.440.000 463.600      488.000     7.320.000 0 10.711.600 0 10.711.600

19 Trương Quang Lưu 44 426 67 LUC 67 67 0       3.350.000 636.500      670.000   10.050.000 0 14.706.500 0 14.706.500

20
Dương Văn 

ĐạtNguyễn Thị Nhi
47,5 47,5 0       2.375.000 451.250      475.000     7.125.000 0 10.426.250 0 10.426.250

21 Dương Xuân Nguyện 55,6 55,6 0       2.780.000 528.200      556.000     8.340.000 0 12.204.200 0 12.204.200

22
Nguyễn Qúy 

ThoaNguyễn Văn 

Thoa

44 478 133,9 LUC 133,9 133,9 0       6.695.000 1.272.050   1.339.000   20.085.000 0 29.391.050 0 29.391.050

23
Nguyễn Văn 

DũngNguyễn Thị Hin
44 427 48,5 LUC 48,5 48,5 0       2.425.000 460.750      485.000     7.275.000 0 10.645.750 0 10.645.750

24
Nguyễn Văn ĐãiPhạm 

Thị Phú
44 369 101,8 LUC 101,8 101,8 0       5.090.000 967.100   1.018.000   15.270.000 0 22.345.100 0 22.345.100

25 Nguyễn Văn Tứ 44 370 113,9 LUC 113,9 113,9 0       5.695.000 1.082.050   1.139.000   17.085.000 0 25.001.050 0 25.001.050

26
Dương Xuân Trường 

Nguyễn Thị Dung
44 372 70,1 LUC 70,1 70,1 0       3.505.000 665.950      701.000   10.515.000 0 15.386.950 0 15.386.950

27 Nguyễn Văn Đoàn 44 373 67,2 LUC 67,2 67,2 0       3.360.000 638.400      672.000   10.080.000 0 14.750.400 0 14.750.400

28
Nguyễn Văn 

ĐaNguyễn Thị Thành
44 326 94,1 LUC 94,1 94,1 0       4.705.000 893.950      941.000   14.115.000 0 20.654.950 0 20.654.950

29
Dương Văn 

NghịDương Thị Luận
44 331 85,7 LUC 85,7 85,7 0       4.285.000 814.150      857.000   12.855.000 0 18.811.150 0 18.811.150

44 314 103,1 LUC



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thường về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*9500
12=8*10.00

0

13=8*150.00

0

14=9*25.0

00
15 16 17

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

30
Nguyễn Văn 

HiếuNguyễn Thị Hoà
44 333 57 LUC 57 57 0       2.850.000 541.500      570.000     8.550.000 0 12.511.500 0 12.511.500

31 Dương Văn Sơn 44 332 36,6 LUC 36,6 36,6 0       1.830.000 347.700      366.000     5.490.000 0 8.033.700 0 8.033.700

32 Nguyễn Văn Hưng 44 382 36,7 LUC 36,7 36,7 0       1.835.000 348.650      367.000     5.505.000 0 8.055.650 0 8.055.650

33
Nguyễn Khánh 

Phương
39,05 39,05 0       1.952.500 370.975      390.500     5.857.500 0 8.571.475 0 8.571.475

34 Dương Thị Dụng 39,05 39,05 0       1.952.500 370.975      390.500     5.857.500 0 8.571.475 0 8.571.475

35
Nguyễn Văn LýHoàng 

Thị Hà
28,9 28,9 0       1.445.000 274.550      289.000     4.335.000 0 6.343.550 0 6.343.550

36 Nguyễn Thị Chức 25,4 25,4 0       1.270.000 241.300      254.000     3.810.000 0 5.575.300 0 5.575.300

37
Dương Văn 

BẩyNguyễn Thị Mận 
31,2 31,2 0       1.560.000 296.400      312.000     4.680.000 0 6.848.400 0 6.848.400

38 Tạ Bá Tích 33,3 33,3 0       1.665.000 316.350      333.000     4.995.000 0 7.309.350 0 7.309.350

39 Dương Văn Vị 28,1 28,1 0       1.405.000 266.950      281.000     4.215.000 0 6.167.950 0 6.167.950

40
Nguyễn Quý 

ChấnNguyễn Thị 

Hương

44 381 178,7 LUC 178,7 178,7 0       8.935.000 1.697.650   1.787.000   26.805.000 0 39.224.650 0 39.224.650

41 Bùi Văn Luân 43,65 43,65 0       2.182.500 414.675      436.500     6.547.500 0 9.581.175 0 9.581.175

44 383 92,6 LUC

44 379 87,3 LUC

44 378 78,1 LUC

44 385 54,3 LUC



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất 

UB

Bồi thường về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

9.500đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước 

thu hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển 

đổi nghề và 

tìm kiếm việc 

làm =3 lần giá 

đất NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*9500
12=8*10.00

0

13=8*150.00

0

14=9*25.0

00
15 16 17

STT Chủ sử dụng
Loại 

đất

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

42
Bùi Trung Lành(GCN 

Dương Văn Lành )
43,65 43,65 0       2.182.500 414.675      436.500     6.547.500 0 9.581.175 0 9.581.175

43
Nguyễn Văn 

ĐiềuDương Thị Liên
44 377 38,1 LUC 38,1 38,1 0       1.905.000 361.950      381.000     5.715.000 0 8.362.950 0 8.362.950

44 Nguyễn Thị Chữ 44 375 49,8 LUC 49,8 49,8 0       2.490.000 473.100      498.000     7.470.000 0 10.931.100 0 10.931.100

45
Nguyễn Văn 

HuyềnHoàng Thị 

Quyên

44 376 38,8 LUC 38,8 38,8 0       1.940.000 368.600      388.000     5.820.000 0 8.516.600 0 8.516.600

44 425 65 LUC 65 65 0       3.250.000 617.500      650.000     9.750.000 0 14.267.500 0 14.267.500

44 371 70 LUC 70 70 0       3.500.000 665.000      700.000   10.500.000 0 15.365.000 0 15.365.000

47 Dương Văn Phúc 44 422 147,8 LUC 147,8 147,8 0       7.390.000 1.404.100   1.478.000   22.170.000 0 32.442.100 0 32.442.100

44 419 137,1 LUC 137,1 137,1 0       6.855.000 1.302.450   1.371.000   20.565.000 0 30.093.450 0 30.093.450

44 374 49,5 LUC 49,5 49,5 0       2.475.000 470.250      495.000     7.425.000 0 10.865.250 0 10.865.250

49 Nguyễn  Hưởng 106,5 106,5 0       5.325.000 1.011.750   1.065.000   15.975.000 0 23.376.750 0 23.376.750

50 Tạ Bá Sen 73,3 73,3 0       3.665.000 696.350      733.000   10.995.000 0 16.089.350 0 16.089.350

51
Nguyễn Văn 

ĐệDương Thị Thước
44 430 73,3 LUC 73,3 73,3 0       3.665.000 696.350      733.000   10.995.000 0 16.089.350 0 16.089.350

52
Dương Văn 

HưngNguyễn Thị Hoà
44 380 59,3 LUC 59,3 59,3 0       2.965.000 563.350      593.000     8.895.000 0 13.016.350 0 13.016.350

179,8 LUC44 429

44 379 87,3 LUC

46

48

Nguyễn Thị DânTống 

Thị Xuyến

Nguyễn Văn Khoan



Số 
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thửa 
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Đất 
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còn lại đối 

với đất 
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đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 
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0
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STT Chủ sử dụng
Loại 

đất
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Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi 

trợ

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

53 Nguyễn Văn Chương 74,65 74,65 0       3.732.500 709.175      746.500   11.197.500 0 16.385.675 0 16.385.675

54

Nguyễn Văn 

ChưngNguyễn Thị 

Quế

74,65 74,65 0       3.732.500 709.175      746.500   11.197.500 0 16.385.675 0 16.385.675

55
Nguyễn Đức 

HùngNguyễn Văn An
44 428 77,5 LUC 77,5 77,5 0       3.875.000 736.250      775.000   11.625.000 0 17.011.250 0 17.011.250

56 Nguyên Thị Tuyên 44 481 36,7 LUC 36,7 36,7 0       1.835.000 348.650      367.000     5.505.000 0 8.055.650 0 8.055.650

57
UBND xã ( Nguyễn 

Thị Hoà  )
44 387 100 LUC 86,5 0 86,5                    -   821.750                -                    -   2.162.500 2.984.250 4.325.000 7.309.250

5.438,4 5.219,1 5.132,6 87 256.630.000 49.581.450 51.326.000 769.890.000 2.162.500 1.129.589.950 4.325.000 1.133.914.950

44 420 149,3 LUC

Tổng



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)
Đất UB

Khuyến khích nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng sớm 

40.000đ/m2, 

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*40.000 11

44 294 142,1 LUC 142,1 142,1 0                               5.684.000 5.684.000

44 421 72,7 LUC 72,7 72,7 0                               2.908.000 2.908.000

44 295 112,1 LUC 112,1 112,1 0                               4.484.000 4.484.000

44 424 70 LUC 70 70 0                               2.800.000 2.800.000

44 330 148,1 LUC 148,1 148,1 0                               5.924.000 5.924.000

44 328 99,6 LUC 99,6 99,6 0                               3.984.000 3.984.000

44 423 72,6 LUC 72,6 72,6 0                               2.904.000 2.904.000

44 384 33,1 LUC 33,1 33,1 0                               1.324.000 1.324.000

44 325 159,6 LUC 159,6 159,6 0                               6.384.000 6.384.000

44 329 56,8 LUC 56,8 56,8 0                               2.272.000 2.272.000

5
Dương Văn PhấnNguyễn 

Thị Đĩnh
44 324 106,4 LUC 106,4 106,4 0                               4.256.000 4.256.000

44 323 69,7 LUC 69,7 69,7 0                               2.788.000 2.788.000

44 327 74,4 LUC 74,4 74,4 0                               2.976.000 2.976.000

DỰ TOÁN KHUYẾN KHÍCH NHẬN TIỀN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC 

HIỆN DỰ ÁN: Mở rộng trường mầm non Lãn Tranh, xã Liên Chung, huyện Tân Yên                                                                                                                        

(Kèm theo Quyết định số:  ….…../QĐ-UBND ngày  …../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình,cá nhân

1 Dương Văn Tám

2 Dương Văn Chiến

3
Nguyễn Văn Điều ( M 

)Nguyễn Thị Mùa

4
Nguyễn Văn HuệNguyễn 

Thị Đứng

6 Dương Văn Vui



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)
Đất UB

Khuyến khích nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng sớm 

40.000đ/m2, 

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*40.000 11

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình,cá nhân

Nguyễn Văn Được 44 322 204,5 LUC 204,5 204,5 0                               8.180.000 8.180.000

Nguyễn Văn Được LUC 36,4 36,4 0                               1.456.000 1.456.000

8 Dương Văn Định LUC 36,4 36,4 0                               1.456.000 1.456.000

9
Dương Văn ThuNguyễn Thị 

Lý
LUC 38,9 38,9 0                               1.556.000 1.556.000

44 312 52,3 LUC 52,3 52,3 0                               2.092.000 2.092.000

44 417 73,5 LUC 73,5 73,5 0                               2.940.000 2.940.000

44 313 122,8 LUC 122,8 122,8 0                               4.912.000 4.912.000

44 479 91,7 LUC 91,7 91,7 0                               3.668.000 3.668.000

12 Nguyễn Văn Năm 44 366 49,5 LUC 49,5 49,5 0                               1.980.000 1.980.000

13
Nguyễn Thị NhiDương Văn 

Đạt
44 362 189,9 LUC 189,9 189,9 0                               7.596.000 7.596.000

14 Nguyễn Quý Chỉnh 44 416 285,9 LUC 80,1 80,1 0                               3.204.000 3.204.000

15
Nguyễn Văn NghiTạ Thị 

Toan
44 365 102,2 LUC 102,2 102,2 0                               4.088.000 4.088.000

16 Dương Thị Hợp 54,9 54,9 0                               2.196.000 2.196.000

17 Hoàng Thị Tài 54,9 54,9 0                               2.196.000 2.196.000

7

418 112

10
Dương Văn KiểmNguyễn 

Thị Khoản

11
Dương Văn NgầnDương 

Văn Dậu

44

44 367 110 LUC



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)
Đất UB

Khuyến khích nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng sớm 

40.000đ/m2, 

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ trợ cho hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*40.000 11

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình,cá nhân

18
Dương Văn HạnhNguyễn 

Thị Ý
44 368 48,8 LUC 48,8 48,8 0                               1.952.000 1.952.000

19 Trương Quang Lưu 44 426 67 LUC 67 67 0                               2.680.000 2.680.000

20
Dương Văn ĐạtNguyễn Thị 

Nhi
47,5 47,5 0                               1.900.000 1.900.000

21 Dương Xuân Nguyện 55,6 55,6 0                               2.224.000 2.224.000

22
Nguyễn Qúy ThoaNguyễn 

Văn Thoa
44 478 133,9 LUC 133,9 133,9 0                               5.356.000 5.356.000

23
Nguyễn Văn DũngNguyễn 

Thị Hin
44 427 48,5 LUC 48,5 48,5 0                               1.940.000 1.940.000

24
Nguyễn Văn ĐãiPhạm Thị 

Phú
44 369 101,8 LUC 101,8 101,8 0                               4.072.000 4.072.000

25 Nguyễn Văn Tứ 44 370 113,9 LUC 113,9 113,9 0                               4.556.000 4.556.000

26
Dương Xuân Trường 

Nguyễn Thị Dung
44 372 70,1 LUC 70,1 70,1 0                               2.804.000 2.804.000

27 Nguyễn Văn Đoàn 44 373 67,2 LUC 67,2 67,2 0                               2.688.000 2.688.000

28
Nguyễn Văn ĐaNguyễn Thị 

Thành
44 326 94,1 LUC 94,1 94,1 0                               3.764.000 3.764.000

29
Dương Văn NghịDương Thị 

Luận
44 331 85,7 LUC 85,7 85,7 0                               3.428.000 3.428.000

30
Nguyễn Văn HiếuNguyễn 

Thị Hoà
44 333 57 LUC 57 57 0                               2.280.000 2.280.000

44 314 103,1 LUC
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31 Dương Văn Sơn 44 332 36,6 LUC 36,6 36,6 0                               1.464.000 1.464.000

32 Nguyễn Văn Hưng 44 382 36,7 LUC 36,7 36,7 0                               1.468.000 1.468.000

33 Nguyễn Khánh Phương 39,05 39,05 0                               1.562.000 1.562.000

34 Dương Thị Dụng 39,05 39,05 0                               1.562.000 1.562.000

35
Nguyễn Văn LýHoàng Thị 

Hà
28,9 28,9 0                               1.156.000 1.156.000

36 Nguyễn Thị Chức 25,4 25,4 0                               1.016.000 1.016.000

37
Dương Văn BẩyNguyễn Thị 

Mận 
31,2 31,2 0                               1.248.000 1.248.000

38 Tạ Bá Tích 33,3 33,3 0                               1.332.000 1.332.000

39 Dương Văn Vị 28,1 28,1 0                               1.124.000 1.124.000

40
Nguyễn Quý ChấnNguyễn 

Thị Hương
44 381 178,7 LUC 178,7 178,7 0                               7.148.000 7.148.000

41 Bùi Văn Luân 43,65 43,65 0                               1.746.000 1.746.000

42
Bùi Trung Lành(GCN 

Dương Văn Lành )
43,65 43,65 0                               1.746.000 1.746.000

43
Nguyễn Văn ĐiềuDương Thị 

Liên
44 377 38,1 LUC 38,1 38,1 0                               1.524.000 1.524.000

44 Nguyễn Thị Chữ 44 375 49,8 LUC 49,8 49,8 0                               1.992.000 1.992.000

45
Nguyễn Văn HuyềnHoàng 

Thị Quyên
44 376 38,8 LUC 38,8 38,8 0                               1.552.000 1.552.000

44 378 78,1 LUC

44 385 54,3 LUC

44 383 92,6 LUC

44 379 87,3 LUC
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44 425 65 LUC 65 65 0                               2.600.000 2.600.000

44 371 70 LUC 70 70 0                               2.800.000 2.800.000

47 Dương Văn Phúc 44 422 147,8 LUC 147,8 147,8 0                               5.912.000 5.912.000

44 419 137,1 LUC 137,1 137,1 0                               5.484.000 5.484.000

44 374 49,5 LUC 49,5 49,5 0                               1.980.000 1.980.000

49 Nguyễn  Hưởng 106,5 106,5 0                               4.260.000 4.260.000

50 Tạ Bá Sen 73,3 73,3 0                               2.932.000 2.932.000

51
Nguyễn Văn ĐệDương Thị 

Thước
44 430 73,3 LUC 73,3 73,3 0                               2.932.000 2.932.000

52
Dương Văn HưngNguyễn 

Thị Hoà
44 380 59,3 LUC 59,3 59,3 0                               2.372.000 2.372.000

53 Nguyễn Văn Chương 74,65 74,65 0                               2.986.000 2.986.000

54
Nguyễn Văn ChưngNguyễn 

Thị Quế
74,65 74,65 0                               2.986.000 2.986.000

55
Nguyễn Đức HùngNguyễn 

Văn An
44 428 77,5 LUC 77,5 77,5 0                               3.100.000 3.100.000

56 Nguyên Thị Tuyên 44 481 36,7 LUC 36,7 36,7 0                               1.468.000 1.468.000

57
UBND xã ( Nguyễn Thị Hoà  

)
44 387 100 LUC 86,5 0 86,5                                           -   0

5.438,4 5.219,1 5.132,6 86,5 205.304.000 205.304.000

46
Nguyễn Thị DânTống Thị 

Xuyến

48 Nguyễn Văn Khoan

44

Tổng

179,8 LUC

44 420 149,3 LUC

429
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